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ĐỀ 1
	Câu hỏi
	Đáp án
	Thang điểm

	1. Phân bón là gì? Hiện nay, trên thị trường có những loại phân bón hóa học phổ biến nào? Vì sao phân lân thường không được dùng để bón thúc? (2đ).

	-Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng hoặc có tác dụng là cải tạo đất.
-Hiện nay, trên thị trường có những loại phân bón hóa học phổ biến: đạm, kali, vi lượng, NPK…
-Phân lân dùng bón lót để có thời gian hòa tan.

	1 đ



0,5đ



0,5đ

	Câu 2: So sánh ưu điểm và nhược điểm của phân bón hóa học và phân bón hữu cơ? Vì sao phải diệt trừ sâu bệnh hại trước khi bón phân? (2đ).

	· Phân bón hóa học: 
Ưu điểm: chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao.
Phần lớn dễ tan, cây hấp thụ, hiệu quả nhanh, dễ vận chuyển.
Nhược điểm: bón nhiều năm không đúng kỹ thuật làm đất hóa chua, hại hệ sinh vật đất, tồn dư trong nông sản và ảnh hưởng sức khỏe con người.
· Phân bón hữu cơ:
Ưu điểm: chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng, hiệu quả bón phân kéo dài nhiều vụ, nhiều năm, tăng độ màu mỡ và cải tạo đất.
Nhược điểm: tỉ lệ dinh dưỡng thấp, hiệu quả chậm, khó vận chuyển.
- vì để phân bón phát huy hết khả năng dinh dưỡng. 
	
1 đ








0,5đ




0.5 đ

	Câu 3: Kể tên một số phương pháp tạo giống cây trồng? Chọn một phương pháp tạo giống cây trồng cho ví dụ minh họa? (2đ).
	+ phương pháp lai
+ phương pháp gây đột biến
+ công nghệ gene
VD: phương pháp lai: giống cà chua HT25
	1,5đ


0,5đ

	Câu 4: Nêu cách sử dụng và đặc điểm của phân bón hóa học? (2đ).

	+Phân bón hóa học có đặc điểm:
Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao.
Dễ hòa tan trong nước,cây dễ hấp thụ, hiệu quả nhanh.
+ Cách sử dụng: 
Phân đam,kali dùng bón thúc là chính. Phân lân dùng bón lót để có thời gian hòa tan. Bón đạm, kali liên tục nhiều năm đất sẽ bị chua. Phân hỗn hợp NPK dùng bón lót hoặc thúc. 
	1đ




1đ

	Câu 5: Bạn C muốn trồng rau xà lách sạch tại nhà, thời gian thu hoạch 30-45 ngày. Em hãy tư vấn cho bạn C các bước trồng rau xà lách. (2đ). 

	+ Các bước chuẩn bị cơ bản:
Khây hoặc chậu trồng thoát nước tốt.
Đất trồng.
Giống tốt.
Nơi trồng đầy đủ ánh sáng.
	2 đ



